TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần: CPP_D421
2. Tên học phần: THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG  
3. Số tín chỉ: 02
4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sĩ đại học hệ liên thông chính quy

5. Năm học: 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: DSCKII Hoàng Thị Cúc
7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

Tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy các học phần kiến thức ngành
8. Mục tiêu học phần: 
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng

8.1. Về kiến thức:

- Mô tả được thực trạng cơ cấu nhân lực dược, phân bố nhân lực dược trong khoa Dược bệnh viện, Trung tâm Y tế, trạm Y tế xã và trong cộng đồng.

- Mô tả được thực trạng phân bố màng lưới cung ứng thuốc  trong cộng đồng và các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố màng lưới cung ứng thuốc  tại cơ sở thực tập.

- Phân tích  được vai trò của khoa Dược bệnh viện, bộ phận Dược của Trung tâm Y tế, trạm Y tế xã trong hoạt động quản lý cung ứng, quản lý sử dụng thuốc, giám sát sử dụng thuốc… trong bệnh viện theo các qui định của ngành. 
- Phân tích được cơ cấu, phương thức triển khai hoạt động quản lý cung ứng và quản lý sử dụng thuốc của  Hội đồng thuốc và Điều trị bệnh viện huyện.
8.2. Về kỹ năng:
- Thực hiện được các qui trình: xuất – nhập, bảo quản, cấp phát, tư vấn sử dụng thuốc... dưới sự giám sát, hướng dẫn của cán bộ cơ sở.
- Thu thập được các số liệu cần sử dụng trong phân tích để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch cung ứng thuốc tại Khoa Dược Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện.

- Phối hợp với nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc nam và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu cho người bệnh, cho cộng đồng một cách an toàn, hợp lý.

- Tiếp cận, khai thác và xử lý  được thông tin phục vụ cho học tập.

- Sử dụng được các biểu mẫu phù hợp để tổng hợp, xử lý, thu thập số liệu phục vụ mục tiêu học tập từ các báo cáo về công tác chuyên môn của cơ sở y tế
- Phân tích được thực trạng việc thực hiện các qui chế, qui định của ngành trong các lĩnh vực quản lý, cung ứng, cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc, giám sát phản ứng có hại của thuốc... tại cơ sở y tế tuyến huyện.
- Áp dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như lập dự trù cung ứng thuốc, sắp xếp, bảo quản thuốc tại cơ sở.
- Có kỹ năng giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp, bệnh nhân.
8.3. Về thái độ: 

- Thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Thực thi đúng Đạo đức hành nghề Dược, tuân thủ đúng các Qui chế, Qui định trong công tác chuyên môn.
- Thể hiện được thái độ tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng
- Thể hiện  thái độ học tập nghiêm túc, trung thực, chuyên cần và tinh thần tôn trọng, đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

9. Mô tả học phần: 

Thực tập cộng đồng 1 là học phần chỉ có thực hành, trong thời gian thực hành môi trường học tập của sinh viên là các cơ sở Y tế tuyến huyện như Khoa Dược bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế huyện. Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên được tiếp cận với mô hình tổ chức quản lý, phương thức tổ chức cung ứng thuốc  của các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã. Qua thực tế công việc, sinh viên được áp dụng các kiến thức đã học trong thực hành nghề nghiệp, được tiếp cận với các phương thức triển khai thực hiện qui chế, qui định của ngành tại cơ sở        
10.  Phân bố thời gian:
	Khoa Dược Bệnh viện huyện
	Trung tâm Y tế huyện

	2 tuần
	1 tuần


11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện:

Trước khi học môn Thực tế cộng đồng, sinh viên phải hoàn thành các học phần: Dược lý 1, Dược lý 2, Hóa dược 1, Hóa dược 2, Dược liệu 1, Dược liệu 2, Dược học cổ truyền, Pháp chế dược, Kinh tế dược, Dược lâm sàng 1. 

11.2. Yêu cầu:

Thực hiện được các chỉ tiêu thực hành sau
- Mô tả được cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bệnh viện; Khoa dược bệnh viện huyện và TT Y tế huyện.
- Cập nhật nội dung chính các thông tư: 

+ Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2007, Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
+  Thông tư 22 /2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011, Thông tư  Quy định tổ chức và hoạt động khoa dược bệnh viện. 

+  Thông tư: 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. 

+ Thông tư: 31/2012/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện
+ Thông tư: 21/2013/TT-BYT Qui định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện. 

+ Thông tư 19/2014/TT-BYT về Quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

+ Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 Quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện 

+ Thông tư số 40/2014/TT-BYT qui định Danh mục thuốc được BHYT thanh toán.
+ Thông tư 51/2015/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn chức năng nhiêm vụ của Sở Y tế, Phòng Y tế trực thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND huyện, quận…

+ Thông tư 14/2015/TT-BYT qui định về quản lý thuốc methadon 

+ Thông tư 05/2016/TT-BYT Qui định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

+ Thông tư 09/2016/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. 

+ Thông tư 11/2016/TT-BYT qui định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở Y tế công lập… 

   
 - Khảo sát thực trạng việc triển khai và áp dụng các Thông tư, Qui chế, Qui định trên của ngành tại cơ sở.
- Liệt kê các Chương trình Y tế Quốc gia đang được triển khai tại TTYT; mô tả được cách triển khai thực hiện các Chương trình Y tế Quốc gia. Cập nhật 05 phác đồ điều trị sử dụng trong các Chương trình Y tế Quốc gia.

- Thực hành nguyên tắc quản lý, sắp xếp thuốc và tham khảo các mẫu sổ sách sử dụng trong quản lý, cấp phát, kiểm kê tồn trữ thuốc tại, khoa dược bệnh viện, tại TTYT, tại Trạm Y tế xã.

- Mô tả, vẽ sơ đồ tóm tắt các qui trình kiểm nhập, kiểm kê, cấp phát, tồn trữ thuốc tại các cơ sở y tế trên.

- Thống kê danh mục các nhóm thuốc sử dụng điều trị trong bệnh viện, các nhóm thuốc kê đơn, danh mục thuốc thiết yếu. Khảo sát việc áp dụng danh mục Thuốc thiết yếu, danh mục thuốc y học cổ truyền trong điều trị tại các cơ sở y tế. 

- Tham khảo cách lập kế hoạch triển khai các thông tư, qui chế, qui định của Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ sở.

    
- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở.
12. Nội dung học phần:

Thực hành:

	Phần 
	NỘI DUNG
	SỐ GIỜ

	
	
	

	1
	Tại Trung tâm y tế huyện
· Bộ phận hành chính- kế hoạch
· Bộ phận thống kê, cấp phát
	40h
 16
 24

	2
	Tại Khoa Dược bệnh viện huyện
· Bộ phận nghiệp vụ Dược

· Bộ phận kho và cấp phát
· Bộ phận thống kê dược

· Bộ phận Dược lâm sàng & thông tin thuốc
· Tổ pha chế (nếu có)
	80h
08
(24-32)
08
32
(0-8)

	
	Tổng
	120 h


13.  Phương pháp giảng:

13.1. Tập huấn tại trường
- Phổ biến nội dung học tập

- Hướng dẫn thu thập số liệu

- Hướng dẫn xử lý số liệu, phân tích số liệu

- Tổng hợp và viết báo cáo thu hoạch.

13.2. Thực tập tại cơ sở
- Kiến tập nghề nghiệp dưới sự giám sát của cán bộ cơ sở.
- Thu thập số liệu phục vụ cho việc viết báo cáo thu hoạch thực tập

- Xử lý, phân tích các số liệu. Viết báo cáo thu hoạch

14.  Phương tiện và vật liệu giảng dạy:
- Đề cương chi tiết môn học
- Sổ tay thực hành tốt nghiệp
- Bảng kiểm
- Phiếu thu thập số liệu
15.  Đánh giá:

Kiểm tra TX =  điểm chấm các chỉ tiêu thực hành tại Trung tâm Y tế huyện
Thi giữa học phần= điểm chấm các chỉ tiêu thực hành tại Khoa Dược bệnh viện

Thi kết thúc học phần:  Báo cáo thu hoạch thực tập cộng đồng
Các điểm được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Cách tính điểm:

Điểm học phần = {[điểm KTTX1 + KTTX2]/2 + điểm thi }/2.
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Bộ môn Quản lý và kinh tế dược (2005), Giáo trình Dược xã hội học, Trường đại học Dược Hà Nội

16.2. Bộ môn Quản lý và kinh tế dược (2005), Giáo trình Pháp chế hành nghề dược, Trường đại học Dược Hà Nội

16.3. Bộ môn Quản lý và kinh tế dược (2005), Giáo trình Quản lý và kinh tế dược, Trường đại học Dược Hà Nội.
16.4. Bộ Y tế (2007), Các văn bản quản lý nhà nước về thuốc và mỹ phẩm, Nhà xuất bảnY học, Hà Nội .
16.5. Các thông tư: 10/2010/TT-BYT; 11/2010/TT-BYT; 22/2011/TT-BYT; 23/2011/TT-BYT; 01/2012/TT-BYT... áp dụng tại các cơ sở y tế
17. Lịch học:

	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu HT, TK
	Hình thức học

	1.Trung tâm Y tế huyện

	Bộ phận hành chính- KH
	16
	Cán bộ phụ trách tại cơ sở
	Chỉ tiêu thực tập, văn bản, sổ sách, tài liệu, các phác đồ ĐT chuẩn, các qui trình bảo quản, cấp phát
	Kiến tập, thực tập dưới sự hướng dẫn của cán bộ cơ sở

	
	Bộ phận thống kê, cấp phát
	24
	
	
	

	2,3. Khoa Dược bệnh viện

	Nghiệp vụ 
	8
	Cán bộ phụ trách tại cơ sở
	Chỉ tiêu thực tập, văn bản, thông tư hướng dẫn công tác Dược bệnh viện; Bệnh án; Phác đồ ĐT...
	Kiến tập, thực tập dưới sự hd của cán bộ cơ sở

	
	Kho & cấp phát
	24 - 32
	
	
	

	
	Thống kê dược
	8
	
	
	

	
	DLS & TTT
	32
	
	
	

	
	Pha chế 

(nếu có)
	8
	
	
	

	Sau khi kết thúc học phần tại cơ sở
	Báo cáo kết quả thu hoạch TTCĐ
	
	GV được phân công
	- Sổ thực tập cộng đồng

- Phiếu thu thập số liệu

- Slide báo cáo
	Vấn đáp

	
	Tổng
	120
	
	
	


1

